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I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2008

Trên thế giới tình hình kinh tế có nhiều biến động phức tạp. Những tháng đầu năm giá dầu thô và nhiều loại vật tư, lương thực đột biến tăng cao; sự suy yếu của thị trường tài chính, đồng đô la Mỹ mất giá, kinh tế của Mỹ giảm sút đã ảnh hưởng lan rộng đến các nền kinh tế khác. Trong những tháng gần đây, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới ngày càng lan rộng, diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu ổn định. Mức độ trầm trọng của khủng hoảng tài chính toàn cầu và chiều hướng suy thoái của kinh tế thế giới tác động nhiều mặt đặc biệt về xuất khẩu, đầu tư trực tiếp và gián tiếp, du lịch... Điều đó gây xáo trộn lớn trong đời sống kinh tế xã hội các nước, nhất là các nước đang và kém phát triển phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu.    
Trong nước nền kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức. Ảnh hưởng lạm phát kéo dài đối với các doanh nghiệp, đời sống người lao động còn nhiều khó khăn. Tình hình rét đậm, rét hại kéo dài ở các tỉnh phía Bắc, ngập lụt gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm giảm sức mua của nông dân... Khủng hoảng tài chính thế giới đang tác động tiêu cực vào kinh tế Việt Nam, nhất là trong những tháng cuối năm 2008, thể hiện rõ nét nhất là suy giảm tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp, suy giảm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu từ tháng 9/2008.
Trước tình hình đó, Chính phủ đã có sự chỉ đạo kiên quyết và kịp thời, các Bộ, ngành và địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc 8 nhóm giải pháp Chính phủ đề ra, lạm phát đã được kiềm chế, kinh tế vĩ mô cơ bản giữ được ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, giữ được tăng trưởng kinh tế ở mức phù hợp. Và để chủ động đối phó với các vấn đề có thể nảy sinh trong năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.   
Nhìn lại sau một năm nỗ lực vượt qua mọi thách thức, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự thực hiện nghiêm túc của các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước, nền kinh tế nước ta vẫn duy trì được sự ổn định.  Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước tăng 6,23%, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 6,33%, riêng công nghiệp tăng 8,14%, giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tăng 14,6% so với thực hiện năm 2007, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá cả nước ước đạt xấp xỉ 63 tỷ USD, tăng trên 29,5% so với năm 2007, nhập siêu giảm ước đạt 17 tỷ USD với tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu là 27%, giảm so với năm 2007 (năm 2007 là 29,1%).

II. THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2008

1. Tình hình sản xuất công nghiệp

1.1. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành ước đạt khoảng 650 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với thực hiện năm 2007, trong đó: 

- Khu vực kinh tế nhà nước tăng 4,0% nhưng có xu hướng chậm dần, chiếm tỷ trọng 21,4% (giảm 1,1% so với năm 2007); trong đó: doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 5,5% và chiếm tỷ trọng 16,5% (giảm 1,0% so với năm 2007), doanh nghiệp nhà nước địa phương chiếm tỷ trọng 4,9%, giảm 0,8% so với năm 2007. 

- Khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 18,8% cao nhất trong các khu vực kinh tế và có xu hướng nhanh dần với nhiều hình thức đa dạng, chiếm tỷ trọng 33,1% (tăng 0,1% so với năm 2007). Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân và việc thực hiện có hiệu quả Luật Doanh nghiệp đã thực sự tạo ra động lực thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế này.  

- Khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng cao, ước khoảng 18,6% và chiếm tỷ trọng 45,6% (tăng 1,0% so với năm 2007), trong đó, dầu khí giảm 4,3%, các ngành khác tăng 21,1%. 

Khu vực kinh tế dân doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có tỷ trọng tăng dần. 

(Chi tiết  xem Phụ lục 1a và 1b)

Nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chiếm tỷ trọng công nghiệp lớn có tốc độ tăng trưởng khá đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của toàn ngành như: Vĩnh Phúc tăng 21,8%; Bình Dương tăng 21,5%; Đồng Nai tăng 20,7%; Hải Phòng tăng 18,5%; Hà Tây tăng 17,1%; Cần Thơ tăng 17,6%; Thanh Hóa tăng 16,9%; Phú Thọ tăng 12,3%; Hải Dương tăng 14,8%; Quảng Ninh tăng 10,4%; Khánh Hoà tăng 13,8%; Hà Nội tăng 12,2%; Tp. Hồ Chí Minh tăng 12%; Tp. Đà Nẵng tăng 6,1%… 

1.2. Sản phẩm chủ yếu: 
Những sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu năm 2008 cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế và tiếp tục tăng trưởng. Một số sản phẩm đạt mức tăng trưởng cao so với năm trước như  máy công cụ tăng 28,5%; động cơ diezen tăng 18,3%; quần áo người lớn tăng 27,7%; máy giặt tăng 28%; sữa bột tăng 18,6%; biến thế điện tăng 17,5%;… Một số sản phẩm có mức tăng trưởng khá như: điện sản xuất tăng 10,8% tương ứng với điện thương phẩm tăng 12,8%; động cơ điện tăng 9,8%; tivi các loại tăng 15%; tủ lạnh, tủ đá tăng 22,2%; bia các loại 11,8%...Bên cạnh đó còn một số sản phẩm giảm nhiều so với năm 2007 như thép tròn các loại giảm 10,6%; than sạch giảm 6,1%; dầu thực vật tinh luyện giảm 1,2% …

(Chi tiết xem Phụ lục 1c)

1.3. Tình hình nổi bật của một số ngành công nghiệp

- Ngành Điện lực: Những tháng đầu năm 2008, do thời tiết trong nước không thuận lợi, lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện thấp hơn nhiều so với cùng kỳ nên sản xuất, kinh doanh và phân phối điện gặp nhiều khó khăn. Đến quý III, mặc dù lượng nước về các hồ tăng dần, hệ thống điện được bổ sung các nhà máy điện Cà Mau 1 (750MW), Nhơn Trạch 1 (300MW), Cà Mau 2 (750MW), Tuyên Quang (340MW), A Vương (150MW), nhiệt điện Uông Bí 1 mở rộng nhưng hoạt động chưa ổn định, nhất là các nguồn điện khí, hay bị sự cố như Uông Bí mở rộng, nên hệ thống điện vẫn thường bị thiếu hụt công suất, nhất là vào thời gian cao điểm. Chính vì vậy tình hình thiếu điện đã xảy ra ngay cả khi mùa khô đã kết thúc. Sự chênh lệch công suất sử dụng giữa giờ cao điểm và giờ thấp điểm từ 1,5 - 2 lần làm cho hệ thống điện luôn bị thiếu hụt một lượng khá lớn. Một số Điện lực tỉnh ngừng cấp điện cho sinh hoạt vẫn không đủ để ưu tiên cấp điện cho sản xuất theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Có những thời điểm thiếu hụt công suất nghiêm trọng (khoảng trên 2000 MW), các thiết bị bảo vệ hệ thống tự ngắt để tách cả một tuyến đường dây ra khỏi lưới đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 
Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động, tích cực và kiên quyết trong việc kiểm tra kiểm soát việc cấp điện của các điện lực địa phương, kiểm soát chặt chẽ cơ cấu huy động nguồn, bám sát tình hình thuỷ văn, vận dụng hợp lý quy trình khai thác hồ chứa nhằm khai thác tối đa sản lượng các nhà máy thuỷ điện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn để sớm đưa vào huy động. Kết quả sản lượng điện sản xuất năm 2008 tăng 10,8% và sản lượng điện thương phẩm tăng 12,8% so với năm 2007, trong đó điện dùng cho công nghiệp và xây dựng tăng 14,8%, chiếm tỷ trọng 50,2%, đã góp phần thực hiện mức tăng trưởng sản xuất công nghiệp như nêu trên.
- Ngành Dầu khí: Năm 2008 đã khoan thăm dò và thẩm lượng 35 giếng, trong đó khoan thăm dò 19 giếng và khoan thẩm lượng 16 giếng, phát hiện 03 mỏ dầu khí mới tại các giếng: Hổ Xám Nam, Hải Sư Bạc, giếng D14-Malaysia; Ký được 18 hợp đồng dầu khí mới (07 hợp đồng trong nước và 11 hợp đồng với nước ngoài). Trong công tác phát triển mỏ và khai thác, đã đưa 5 mỏ mới vào khai thác gồm: mỏ dầu Cá Ngừ Vàng, mỏ dầu Phương Đông, mỏ khí Bunga Orkid, mỏ dầu Sư Tử Vàng và mỏ dầu Sông Đốc. Tuy nhiên, tình trạng khai thác ở một số mỏ không ổn định, diễn biến bất thường, thời tiết biển xấu nên sản lượng từ các giếng ở các mỏ mới được đưa vào khai thác không đạt được kết quả như dự kiến ban đầu. Chính vì vậy, sản lượng khai thác dầu thô năm 2008 chỉ đạt 14,94 triệu tấn, bằng 93,8% kế hoạch năm và giảm 6,2% so với năm 2007; hệ thống đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ, Nam Côn Sơn, PM3 - Cà Mau vận hành an toàn và ổn định. Khai thác khí ước đạt 7,4 tỷ m3, bằng 99,0% kế hoạch năm và tăng 7,9% so với năm 2007.  

Trong những tháng đầu năm, giá dầu thô luôn biến động và tăng cao so với cùng kỳ 2007 (đỉnh điểm là 147 USD/thùng), những tháng cuối năm lại giảm mạnh (tại thời điểm này là khoảng 40USD/thùng). Tính bình quân giá dầu thô năm 2008 đạt khoảng 101 USD/thùng, tăng 35,2% so với năm 2007. Vì vậy, mặc dù sản lượng dầu thô khai thác và xuất khẩu không đạt kế hoạch nhưng doanh thu vẫn tăng trên 23,0% so với năm 2007, góp phần quan trọng cho nguồn thu ngân sách của cả nước.

- Ngành Than - Khoáng sản: Năm 2008 là năm có nhiều khó khăn đối với ngành than. Sản lượng khai thác ở nhiều mỏ có trữ lượng lớn giảm như: than Thống Nhất giảm 33,3%; than Hà Tu giảm 29,3%; than Đèo Nai giảm 29,0% ; than Hạ Long giảm 24,5%; than Uông Bí giảm 21,0%; than Hà Lầm giảm 17,3%; than Cọc Sáu giảm 16,9%; than Núi Béo giảm 10,4%; ... Tình trạng khai thác, xuất khẩu than lậu trên địa bàn Quảng Ninh đã tái diễn phức tạp trong những tháng đầu năm, gây tác động xấu tới hoạt động sản xuất và tiêu thụ than của ngành. Thêm nữa, những hộ tiêu dùng than lớn trong nước cũng gặp khó khăn trong sản xuất nên nhu cầu cũng giảm. Do vậy, sản lượng than sạch chỉ đạt 39,8 triệu tấn, giảm 6,1% so với năm 2007. Sản lượng tiêu thụ khoảng 38,5 triệu tấn, giảm 11,2% so với năm 2007, trong đó, tiêu thụ trong nước khoảng 18,5 triệu tấn, tăng 6,0% so với năm 2007, xuất khẩu ước đạt 19,7 triệu tấn, bằng 62% so với năm 2007. 

Thực hiện chủ trương chống lạm phát của Chính phủ, Ngành than đã không tăng  giá bán than cho 04 hộ tiêu thụ lớn trong những tháng đầu năm. Vào những tháng cuối năm, tiêu thụ than trong nước cũng như xuất khẩu chậm, giá lại giảm mạnh (giảm xấp xỉ 30% so với quý III), sản phẩm tồn kho tăng cao làm cho hoạt động tài chính của các doanh nghiệp gặp khó khăn. 

Tương tự với các loại khoáng sản khác, đầu năm được lợi về giá, nhưng trong những tháng kế tiếp giá bán liên tục giảm tới 30 - 40%, một số khách hàng đã ký hợp đồng nhưng lại đề nghị giảm giá hoặc lấy hàng chậm lại với khối lượng không đáng kể để giữ quan hệ bạn hàng. Do vậy, trong năm 2008, chỉ có sản phẩm quặng apatít tăng cao; quặng đồng, thiếc thỏi hoàn thành kế hoạch năm; các sản phẩm khác không hoàn thành kế hoạch khai thác. 
- Ngành Thép: Trong năm 2008, thị trường thép có nhiều biến động khó lường do ảnh hưởng chính sách hạn chế xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc. Nguồn phôi thép trở nên khan hiếm, giá liên tục tăng cao. Vì vậy, các doanh nghiệp trong nước đã tận dụng thời cơ tái xuất phôi thép để thu lợi nhuận. 6 tháng đầu năm, theo chỉ đạo của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, các doanh nghiệp sản xuất thép không tăng giá bán thép và cam kết cung ứng đủ lượng thép cho thị trường, đồng thời, việc rà soát, giãn, hoãn tiến độ một số dự án công trình đầu tư làm tiêu thụ thép xây dựng giảm đáng kể. Từ tháng 8, giá thép trên thế giới giảm mạnh (30 - 50% tùy loại), trong nước lại vào mùa mưa nên tiêu thụ thép chậm, lượng tồn kho ngày càng lớn. Một số doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng; số khác hạ giá bán, chấp nhận lỗ để thu hồi vốn. Cuối năm, giá thép tăng nhẹ nên tiêu thụ khả quan hơn, lượng tồn kho ở các nhà máy giảm bớt (hết tháng 12/2008 lượng thép tồn kho khoảng 200 nghìn tấn; lượng phôi tồn kho khoảng 400 nghìn tấn). Tuy nhiên, lượng tồn trong lưu thông vẫn còn lớn. Như vậy, năm 2008 sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thép đều giảm, sản lượng thép các loại sản xuất khoảng 3,98 triệu tấn, giảm 3,6% so với năm 2007, tiêu thụ thép khoảng 3,8 triệu tấn.

Trước tình hình đó, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ một số biện pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành thép; Bộ Tài chính đã điều chỉnh chính sách thuế xuất nhập khẩu các sản phẩm thép 03 lần (Quyết định số 39/2008/QĐ-BTC, QĐ 81/2008/QĐ-BTC, QĐ 84/2008/QĐ-BTC); các Ngân hàng cũng tạo điều kiện giảm bớt áp lực về thời gian trả nợ, đồng thời, cung cấp ngoại tệ cho các doanh nghiệp ngành thép.

- Ngành Cơ khí cùng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, lại do đặc thù chu kỳ sản xuất kéo dài, giá bán không tăng được nên thị trường xuất khẩu bị co hẹp, hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành bị ảnh hưởng. Để khắc phục những khó khăn trên, các doanh nghiệp ngành cơ khí đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: tổ chức sắp xếp lại sản xuất, rà soát và tiết giảm tiêu hao nguyên vật liệu, thu gọn đầu mối quản lý, nghiên cứu sản xuất và cung cấp ra thị trường các sản phẩm phù hợp với nhu cầu, củng cố và mở rộng thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu,... nên sản xuất tiếp tục duy trì được mức tăng khá là 16% so với năm 2007. Nhiều sản phẩm chủ lực của ngành phục vụ nhu cầu trong nước tăng trưởng cao so với năm 2007 như: động cơ đốt diezen tăng 18,3%, máy xay sát tăng 75,5%, phụ tùng máy động lực tăng 91,0%, phụ tùng xe máy tăng 17,9%... Giá trị xuất khẩu cơ khí - điện tử đều tăng mạnh so 2007: Dây và cáp điện đạt kim ngạch khoảng 1,0 tỷ USD, tăng 18% so 2007, các sản phẩm cơ khí còn lại dự kiến đạt 2,1 tỷ USD, tăng khoảng 54% so 2007. Xuất khẩu các sản phẩm điện tử và máy tính năm 2008 dự kiến đạt 2,7 tỷ USD, tăng 25,3% so 2007.

Riêng lĩnh vực cơ khí đóng tàu tiếp tục phát huy được thế mạnh là đầu tầu trong ngành cơ khí. Ngoài hoạt động sửa chữa tàu cho các chủ tàu nước ngoài tại Phà Rừng, Bạch Đằng, Shipmarin, đã đẩy mạnh sản xuất các loại tàu trọng tải từ 12.000 - 105.000 DWT, tích cực triển khai đóng mới kho nổi chứa xuất dầu FSO5 trọng tải 150.000 DWT cung cấp cho ngành khai thác dầu khí. Giá trị xuất khẩu ngành đóng tàu đạt khoảng 500 triệu USD.
- Ngành Hoá chất và Phân bón:Do phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu nên việc sản xuất phân supe lân và NPK bị tác động mạnh bới giá đầu vào tăng cao trong những tháng đầu năm (giá urê tăng gấp 3,3 lần, kali tăng gấp 4 lần, DAP biến động tăng khoảng 4,75 lần, đặc biệt là lưu huỳnh tăng 12 lần). Sang quý IV, giá nguyên liệu giảm dần nhưng nhu cầu tiêu thụ cũng giảm; Mức tiêu thụ phân bón cả năm 2008 không tăng nhiều, một số loại bị giảm, do ảnh hưởng bởi mưa lũ, làm sản xuất nông nghiệp một số vùng gặp khó khăn, mặt khác việc tiêu thụ phân bón có giá thành cao chậm trong khi nhu cầu cho vụ Đông giảm, hàng nhập khẩu cạnh tranh mạnh với hàng sản xuất trong nước, hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện ở một số tỉnh Tây Nguyên (hết tháng 12/2008 lượng phân bón tồn kho khoảng 900 nghìn tấn)... Vì vậy, sản lượng phân lân các loại sản xuất chỉ đạt khoảng 1.530 nghìn tấn, tăng 7,5% so với năm 2007, còn lại các sản phẩm khác đều giảm như phân đạm urê ước đạt 915,5 nghìn tấn, giảm 3,6%; phân NPK ước đạt 1521 nghìn tấn, chỉ bằng 82,8% năm 2007. Để bảo đảm tiêu thụ được sản phẩm, các doanh nghiệp đã triển khai nhiều biện pháp như áp dụng một giá bán trên toàn quốc đối với phân đạm Phú Mỹ, củng cố và kiểm soát chặt chẽ mạng lưới đại lý phân phối phân đạm để đảm bảo ổn định nguồn cung cho thị trường. 

Sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm khác như: săm lốp, chất tẩy rửa, sơn, pin, ... đều giảm nhẹ so với năm 2007. 
- Ngành Dệt May gặp rất nhiều khó khăn, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa do không có khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, vốn ít, trong khi lãi suất ngân hàng tăng cao; chi phí đầu vào tăng nhanh và phụ thuộc khá nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu; các thị trường xuất khẩu chính là Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản trong những tháng cuối năm bị giảm sút do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính; xu hướng lao động chuyển dịch sang các ngành khác có thu nhập cao làm thiếu hụt lao động trong ngành; tình trạng đình công tự phát làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và làm giảm sút lòng tin đối với bạn hàng nước ngoài trong cách nhìn nhận về môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Khó khăn nhiều nên các doanh nghiệp trong ngành đã phải cố gắng rất lớn để ổn định sản xuất. Sản phẩm có tốc độ tăng trưởng khá là quần áo cho người lớn ước đạt 1.500 triệu sản phẩm, tăng 27,7%; một số sản phẩm khác tăng nhẹ và giảm so với năm 2007. 

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9,1 tỷ USD, tuy chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,5 tỷ USD nhưng tăng 17,5% so với năm 2007 nhờ mở rộng thêm thị trường xuất khẩu sang khu vực Đông Âu và Nam Mỹ, Đài Loan,...Cuối năm 2008, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) thông báo không đủ bằng chứng để tiến hành việc điều tra chống bán phá giá hàng dệt may của Việt Nam.

- Ngành Da giầy: Dù chi phí đầu vào tăng cao nhưng sản xuất kinh doanh của ngành vẫn có sự tăng trưởng. Những tác động bất lợi từ vụ kiện chống bán phá giá đầu năm làm chậm tốc độ xuất khẩu các sản phẩm giầy da của Việt Nam không nhiều. Kim ngạch xuất khẩu  giầy dép các loại ước đạt 4,7 tỷ USD, tăng 17,6% so với năm 2007; xuất khẩu các sản phẩm túi xách, vali, mũ, ô dù ước đạt 0,83 tỷ USD, tăng 30,1% so với năm 2007. Tuy nhiên, hiện nay sản xuất mang tính chất gia công vẫn là chủ yếu, chưa có sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.

- Ngành Giấy: Những tháng đầu năm, sản xuất kinh doanh của ngành giấy có nhiều biến động, nhu cầu giấy tăng cao. Các sản phẩm có chất lượng cao như giấy in, viết, giấy in báo không đủ cung cấp cho thị trường. Tuy nhiên, sang quý IV, giá giấy và bột giấy thế giới giảm mạnh, lượng giấy nhập khẩu tăng nhưng sản phẩm trong nước lại giảm tiêu thụ nên lượng tồn kho nhiều (hết tháng 12/2008 lượng giấy tồn kho khoảng 150 nghìn tấn). Một số nhà máy đã phải sản xuất cầm chừng hoặc tạm ngừng để cân đối lại cung cầu. Sản xuất giấy trong nước ước đạt 932 nghìn tấn, chỉ tăng 2,3% so với năm 2007 (chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu trong nước), số còn lại phải nhập khẩu (năm 2008 dự kiến nhập khẩu gần 1 triệu tấn giấy, chủ yếu là các loại giấy cao cấp). 

- Ngành Bia, Rượu, Nước giải khát: Nhờ chủ động nguyên liệu và bố trí sản xuất hợp lý nên 6 tháng đầu năm các doanh nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường, kể cả trong các dịp lễ tết với giá cả ổn định và chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ quý III, giá các nguyên vật liệu chính như malt, gạo, ... tăng từ 20 - 30%, cao hoa, hoa viên, hoa thơm tăng từ 2 - 5 lần. Điều đó đã ảnh hưởng tới sản xuất và giá bán sản phẩm. Những tháng cuối năm, mặc dù việc Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi đã đi vào hoạt động, tình hình thị trường chuyển hướng thuận lợi hơn nhưng tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất của ngành vẫn không bằng tốc độ tăng của năm 2007. Sản lượng sản xuất bia ước đạt 1.850 triệu lít, tăng 11,8% so với năm 2007. Sản lượng bia chai và bia lon tăng trưởng cao nhưng bia hơi thì giảm đáng kể do phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Riêng sản xuất rượu tăng mạnh do Công ty CP cồn rượu Hà Nội đã đẩy mạnh để chuẩn bị sản phẩm gối đầu khi di dời Công ty vào năm 2009. Các sản phẩm nước giải khát và cồn vẫn tăng trưởng chậm. Đây là lĩnh vực cần đựợc quan tâm hơn trong giai đoạn tới.

Xuất khẩu sản phẩm bia chai và bia lon sang các thị trường truyền thống tăng mạnh. Một số loại bia chai mới 350ml đã được đưa ra cạnh tranh với sản phẩm của các hãng nước ngoài ngay trên thị trường trong nước. 

- Ngành Thuốc lá: Năm 2008, tình hình thu mua nguyên liệu trên thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do diện tích cây trồng nguyên liệu giảm, dịch bệnh vi rút trên cây lan rộng làm giá nguyên liệu tăng cao (nguyên liệu trong nước tăng 80%, nguyên liệu nhập khẩu tăng 50%). Điều đó làm cho sản lượng thuốc lá điếu trong nước và thế giới đều giảm mạnh. Trong nước, các doanh nghiệp sản xuất còn chịu sức ép bởi tình trạng nhập lậu thuôc lá điếu vẫn tiếp diễn và thuế tiêu thụ đặc biệt tăng. Mặc dù vậy nhưng sản lượng thuốc lá vẫn tăng trưởng nhẹ so với năm 2007, ước đạt 4.435 triệu bao, tăng 3,2% so với năm 2007. Riêng TCT Thuốc lá VN, lượng sản phẩm nội địa giảm gần 7,7% do tiêu dùng trong nước hạn chế nhưng xuất khẩu tăng 23,7%  % (chiếm 2/3 kim ngạch xuất khẩu của ngành). Đây là năm đầu tiên TCT xuất siêu. TCT vẫn tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng thuốcc lá đầu lọc trong cao cấp, từng bước nâng giá bán sản phẩm nội địa tăng 23%, sản phẩm xuất khẩu tăng 5% để bảo đảm hiệu quả sản xuất khi giá đầu vào và thuế tiêu thụ dặc biệt tăng. 

- Ngành Nhựa: Đầu năm, hoạt động sản kinh doanh không thuận lợi do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao (từ 30 - 40%) trong khi giá bán không tăng. Một số doanh nghiệp cổ phần đã tận dụng cơ hội này bán luôn nguyên liệu chứ không cần sản xuất. Một số doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp cải tiến mẫu mã sản phẩm, phát triển các sản phẩm nhựa kỹ thuật mới có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước cũng như xuất khẩu. Tuy nhiên, do sản phẩm trong nước giá thành cao nên khó cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu cùng loại. Các doanh nghiệp đã đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm xuất khẩu và phục vụ hàng xuất khẩu như bao bì, văn phòng phẩm, nhựa mỹ nghệ, nhựa gia dụng, nhựa xây dựng vào các thị trường EU, Mỹ, Nhật, các nước ASEAN,... nên kim ngạch ước đạt gần 1 tỷ USD, tăng trên 30% so với năm 2007. Đây là một cố gắng rất lớn của các doanh nghiệp.

- Ngành Sữa: Nguồn nguyên liệu sữa trên thế giới trở nên khan hiếm từ khi phát hiện một số sản phẩm sữa bị nhiễm melamine không chỉ làm ảnh hưởng tới sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghịệp mà còn tới việc chăn nuôi bò sữa của người nông dân. Trong nước, để giảm bớt khó khăn cho nông dân, một số doanh nghiệp như Công ty CP sữa Vinamilk, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế đã cam kết thu mua hết lượng sữa của những hợp đồng đã ký trong năm. Giá nguyên liệu sữa liên tục tăng từ đầu năm làm cho giá bán sản phẩm tăng, ảnh hưởng đến mức tiêu dùng của người dân vì sữa là một trong những mặt hàng tiêu dùng có nhu cầu ở mọi lứa tuổi. Tuy vậy sản lượng sữa bột vẫn đạt 46,5 nghìn tấn, tăng 18,6% so với năm 2007. 

- Ngành Dầu thực vật gặp nhiều khó khăn do chưa chủ động được nguồn nguyên liệu trong nước, lượng nhập khẩu chiếm trên 90%. 7 tháng đầu năm, giá nguyên liệu tăng cao, nhưng từ tháng 8 đến hết năm, giá nguyên liệu giảm mạnh nên giá bán sản phẩm cũng giao động theo. Sản lượng dầu tinh luyện ước 528,6 nghìn tấn, giảm 1,2% so với năm 2007 so với năm 2007. Nhưng do sức mua xã hội giảm nhiều nên lượng tồn kho tăng cao so cùng kỳ. Công tác phát triển vùng trồng nguyên liệu tuy đã được các doanh nghiệp quan tâm nhưng do giá thành nguyên liệu trong nước cao, hiệu quả thấp nên chưa thu hút được nông dân đầu tư.
2. Tình hình hoạt động thương mại

Hoạt động thương mại năm 2008 bên cạnh một số thuận lợi như một số mặt hàng trong một số tháng đầu năm được lợi về giá, về thị trường, nhưng cũng gặp không ít khó khăn do cạnh tranh thị trường, về chính sách giám sát hàng dệt may của Mỹ, việc áp thuế bán phá giá giày mũ da của EU, các quy định của Luật nông nghiệp Mỹ, đặc biệt việc khủng hoảng tài chính, tiền tệ của Mỹ và một số nền kinh tế lớn đã làm giảm sút sức mua, sức thanh tóan của các nhà nhập khẩu trong những tháng cuối năm đã làm cho nhu cầu và mức tiêu thụ giảm, kim ngạch xuất khẩu qua từng tháng cuối năm bị giảm dần, ảnh hưởng tới tổng kim ngạch cả năm. Trước tình hình kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào EU và Hoa Kỳ có xu hướng tăng không cao như năm 2007, chúng ta đã đẩy mạnh việc đa dạng hoá thị trường, nhiều loại hàng hoá đã vào được các thị trường xuất khẩu mới, nhất là thị trường châu Phi đã tăng đột biến đồng thời giảm dần xuất khẩu qua các thị trường trung gian. 
Về nhập khẩu, khi mức nhập khẩu và nhập siêu những tháng đầu năm ở mức cao, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt kiềm chế nhập siêu, nên mức nhập siêu đã giảm dần và thực  hiện vượt yêu cầu đề ra.
2.1. Xuất khẩu 
Kim ngạch cả năm ước đạt xấp xỉ 63 tỷ USD, tăng trên 29,5% so với năm 2007.  Kim ngạch của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 34,87 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 55,4%,  tăng 25,5% so với năm 2007; của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 28,02 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 44,6%,  tăng 34,9%, so với năm 2007. (Chi tiết xem Phụ lục 1d)
Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu giữ được ở mức cao do trong những tháng đầu năm dầu thô, than đá và nhiều mặt hàng nông sản gặp thuận lợi về giá và thị trường xuất khẩu. Những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao như gạo, nhân điều, khoáng sản.
Ngoài 10 mặt hàng có kim ngạch trên 1 tỷ USD đã thực hiện được từ năm 2007 (chủ yếu thuộc nhóm hàng công nghiệp chế biến, nông sản) là thủy sản, gạo, cà phê, cao su, dầu thô, dệt may, giầy dép, điện tử và linh kiện máy tính, sản phẩm gỗ và nhóm sản phẩm cơ khí, trong năm nay xuất hiện thêm 1 mặt hàng có khả năng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD là dây điện và cáp điện. 

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có khối lượng giảm nhưng do giá thế giới tăng mạnh nên về mặt trị giá tăng khá so với năm 2007 như: Dầu thô tăng 23,1% nhưng lượng giảm 7,7%, than đá tăng 44,3% nhưng lượng giảm 38,3%, cà phê tăng 5,8% nhưng lượng giảm 18,3%, cao su tăng 14,6% nhưng lượng giảm 9,8%, chè tăng 12,2% nhưng lượng giảm 8,8%.

Sản phẩm tàu thuyền, sản phẩm từ gang thép, sản phẩm từ cao su có mức tăng trưởng cao so với năm 2007, là những mặt hàng có triển vọng tăng mạnh trong những năm tới.

Mức tăng trưởng của các khu vực thị trường có sự thay đổi, xuất khẩu sang thị trường Châu Phi tăng 95,7%; Châu Á tăng 37,8%; Châu Đại dương tăng 34,9%, nhưng tăng chậm lại đối với Châu Mỹ (21,9%); Châu Âu (26,3%). 

Cơ cấu thị trường hàng hoá có sự chuyển dịch, thị trường Châu Á chiếm 44,5% (năm 2007 là 41,9%), Châu Âu chiếm 18,3% (năm 2007 là 18,7%), Châu Mỹ 20,6% (năm 2007 là 21,9%), Châu Đại dương 6,7% (năm 2007 là 6,4%), Châu Phi 1,9% (năm 2007 là 1,27%). 

Đến nay, hàng hoá xuất khẩu nước ta đã vươn tới hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc khủng hoảng tài chính đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của nước ta vào EU và Hoa Kỳ khiến tốc độ tăng xuất khẩu vào hai thị trường này giảm so với năm 2007 nhưng năm qua chúng ta tiếp tục đẩy mạnh việc đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, nhiều chủng loại hàng hoá đã vào được các thị trường xuất khẩu mới, giảm dần xuất khẩu qua các thị trường trung gian, đặc biệt xuất khẩu vào thị trường châu Phi tăng đột biến.
Nhận định chung về các kết quả đạt được

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong hoạt động xuất khẩu năm 2008, có thể rút ra một số nhận định cơ bản như sau:

Những thành tựu:

Năm 2008 do chịu ảnh hưởng của biến động của kinh tế thế giới nên xuất khẩu diễn biến không theo quy luật, những tháng đầu năm xuất khẩu gặp thuận lợi về giá, KNXK đạt mức cao trong 2 tháng 7 và 8 tuy nhiên đến tháng 9 xuất khẩu giảm mạnh và tiếp tục giảm trong những tháng cuối năm.  Nhìn chung cả năm 2008, xuất khẩu đã đạt được mức tăng trưởng cao, phát triển cả về quy mô, tốc độ, thị trường và thành phần tham gia xuất khẩu. Có thể nhìn nhận như sau: 

Thứ nhất, qui mô và tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu tiếp tục được duy trì ở mức cao.

Thứ hai, các mặt hàng xuất khẩu truyền thống vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng cao, nhất là các mặt hàng gạo, rau quả, hạt điều, than đá, hàng điện tử và linh kiện máy tính, sản phẩm nhựa, túi xách và li và ô dù... Xuất khẩu hàng hoá tăng còn có sự đóng góp của nhiều mặt hàng mới ví dụ như sản phẩm từ cao su, sản phẩm chế tạo từ gang, thép, máy biến thế, động cơ điện, tàu thuyền các loại...

Thứ ba, cơ cấu hàng hoá xuất khẩu vẫn tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng nhóm hàng chế biến, chế tạo, giảm tỷ trọng xuất khẩu thô. Những hàng hoá có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao và giá trị xuất khẩu lớn là nhóm hàng công nghiệp và chế biến như: thuỷ sản, hàng điện tử và linh kiện điện tử, sản phẩm nhựa, túi xách va li, mũ và ô dù...  

Thứ tư, bên cạnh việc tập trung khai thác tối đa các thị trường trọng điểm, năm qua chúng ta tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống, đẩy mạnh việc đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, nhiều chủng loại hàng hoá xuất khẩu đã vào được các thị trường mới, điển hình là các thị trườn tại khu vực Châu  Phi-Tây Nam Á,  Châu Á, và Châu Đại Dương .

Những hạn chế :

Thứ nhất, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực gặp khó khăn do phải đối mặt với những rào cản thương mại mới ngày càng nhiều với các hành vi bảo hộ thương mại tinh vi tại các thị trường lớn. Việc tăng giá trị xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào giá thế giới và những thị trường xuất khẩu lớn, khi những thị trường này có biến động thì KNXK bị ảnh hưởng.

Thứ hai, nhu cầu của thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, các đơn hàng xuất khẩu dệt may, đồ gỗ, một số nông sản vào Mỹ và EU đều giảm do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu; Trong khi thị trường xuất khẩu gặp khó khăn thì các chi phí đầu vào không giảm, thậm chí còn tăng cao như lương công nhân, lãi suất ngân hàng, khiến nhiều doanh nghiệp dệt may phải chuyển từ sản xuất mua nguyên liệu bán thành phẩm sang gia công để bảo toàn vốn, vì vậy giá trị gia tăng trên sản phẩm dệt may ngày càng thấp là lợi nhuận giảm.

Thứ ba, xuất khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào các mặt hàng khoáng sản, nông, lâm, thuỷ, hải sản; các mặt hàng công nghiệp chế biến chủ yếu vẫn mang tính chất gia công; Các mặt hàng xuất khẩu chưa đa dạng, phong phú, số lượng các mặt hàng xuất khẩu mới có kim ngạch lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh chưa nhiều. Xuất khẩu chủ yếu dựa vào khai thác lợi thế so sánh sẵn có mà chưa khai thác được lợi thế cạnh tranh thông qua việc xây dựng các ngành công nghiệp có mối liên kết chặt chẽ với nhau để hình thành chuỗi giá trị gia tăng xuất khẩu lớn. 

 Thứ tư, vẫn chưa tận dụng triệt để lợi ích từ việc gia nhập WTO, các hiệp định thương mại song phương và khu vực đã ký kết giữa Việt Nam và các đối tác để khai thác hết tiềm năng của các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc.

Thứ năm, việc tiếp cận nguồn vốn vay bằng VNĐ cho sản xuất kinh doanh vẫn còn bất cập, nhất là đối với các mặt hàng nông sản, thuỷ sản, trong khi đó lãi suất cho vay mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao , điều này đã làm chi phí tăng cao ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu. 
2.2. Nhập khẩu và cán cân thương mại

Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2008 ước đạt 79,90 tỷ USD, tăng 27,5% so với năm 2007, trong đó doanh nghiệp có vốn trong nước nhập khẩu khoảng 51,5 tỷ USD, tăng 25,6% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu khoảng 28,5 tỷ USD, tăng 31% (Chi tiết xem Phụ lục 1e). 

Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu có trị giá tăng cao so với năm 2007 gồm: ôtô nguyên chiếc các loại tăng 78,9% (so với cuối năm 2007 và đầu năm 2008 thì đã giảm rất nhiều), linh kiện ôtô tăng 52,6%, thép tăng 22%, phôi thép tăng 42,9%, phân bón tăng 47%, xăng dầu tăng 41,2%, bông tăng 75%, đá quý và kim loại tăng200,9%, thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 47,2%...

Các mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch lớn thuộc nhóm thiết bị máy móc, nguyên nhiên, vật liệu, phụ liệu (không kể xăng dầu). Trong đó có một số mặt hàng chiếm tỷ trọng cao như: thép thành phẩm chiếm 6,1 %, máy móc thiết bị chiếm 17%, vải chiếm 5,5%, điện tử linh kiện, máy tính chiếm 4,6%, nguyên phụ liệu dệt, may, da chiếm 2,9 %...

Về thị trường nhập khẩu, KNNK từ Châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất 75,6% và ngày càng tăng (năm 2007 chiếm 72,2%) trong đó chủ yếu là nhập khẩu từ Trung Quốc và ASEAN, trong khi đó nhập khẩu từ thị trường Châu Âu vẫn ở mức khiêm tốn chiếm 10,3%

Nhập siêu cả năm 2008 là 17 tỷ USD với tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu là 27%, giảm so với năm 2007 (năm 2007 là 29,1%). So với mục tiêu ban đầu là 20 tỷ USD đã phấn đấu giảm được 3 tỷ USD nhập siêu. 

Ngoài các nước ASEAN, Việt Nam cũng nhập siêu lớn từ các nước Châu Á khác. Các mặt hàng nhập siêu như nguyên phụ liệu dệt may, da giầy, xăng dầu, hoá chất, phân bón, sắt thép, máy móc thiết bị phụ tùng đều là nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu của ta sang các thị trường khác.

2.3. Tình hình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp thuộc Bộ

Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp thuộc Bộ ước đạt khoảng 8,9 tỷ USD tăng 28,2% so với năm 2007, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 7,1 tỷ USD tăng 33,6% so với năm 2007. (Chi tiết xem Phụ lục 1f và 1g) 

2.4. Thị trường trong nước

Năm 2008, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp và khắc nghiệt đã ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Dịch bệnh đối với gia súc gia cầm đã được khống chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái phát, ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm trên thị trường. Do lạm phát tăng cao trong những tháng đầu năm nên các loại dịch vụ vận tải, du lịch, viễn thông đều giảm. Thị trường hàng hóa trong nước tiếp tục chịu tác động của giá hàng hóa thế giới. Tuy nhiên, thị trường trong nước nhìn chung tương đối ổn định và duy trì được nhịp độ phát triển khá cao. Hàng hóa phong phú, bảo đảm đáp ứng đủ cho nhu cầu của sản xuất và đời sống. Những tháng cuối năm, tuy giá cả nhiều mặt hàng đã giảm nhưng nhu cầu tiêu dùng của dân cư có xu hướng tăng chậm. 
Công tác điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường kịp thời, đặc biệt là đối với những mặt hàng trọng yếu, nhìn chung đã không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, “sốt giá” trầm trọng và kéo dài. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 968 nghìn tỷ đồng, tăng 31,0% so với năm 2007. Trong đó: ngành du lịch có mức tăng trưởng cao nhất (41,8%) ; thương nghiệp tăng 31,5% ; dịch vụ tăng 31,3% và khách sạn, nhà hàng tăng 26,2%. So với năm 2007, thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng trưởng là 38,5% và thành phố Hà Nội là 24,6%. Công tác triển khai các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, kiểm soát và khống chế tăng giá đã đạt được kết quả tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng cuối năm tăng chậm lại, thậm chí giảm liên tục ở các tháng cuối năm, cả năm 2008 tăng 19,89% so với tháng 12/2007, thấp hơn so với yêu cầu đặt ra đầu năm. 

Nhiều doanh nghiệp thương mại đã củng cố và phát triển hệ thống phân phối, triển khai các loại hình bán buôn, bán lẻ mới theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp. Mạng lưới chợ và loại hình thương mại truyền thống tiếp tục được quan tâm phát triển. Thị trường miền núi, hải đảo vẫn được bảo đảm cung cấp các mặt hàng chính sách như sách vở, muối ăn, dầu hỏa,... 


3. Hoạt động tài chính

3.1. Kết quả kinh doanh 

Theo báo cáo của các doanh nghiệp thuộc Bộ, tổng doanh thu của các đơn vị năm 2008 ước đạt 653.480 tỷ đồng, tăng 28,1% so với năm 2007; trong đó một số doanh nghiệp có mức tăng cao hơn bình quân gồm: Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương Tp. Hồ Chí Minh tăng gấp 2,1 lần, Công ty Điện máy Hải Phòng tăng 79,0%, TCT Máy động lực và máy nông nghiệp tăng 75,4%, Công ty TM KT và Đầu tư PETEC tăng 62,3%, TCT Xăng dầu VN tăng tăng 39,1%, Công ty Điện máy, xe đạp, xe máy tăng 36,9%, TCT CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn tăng 34,6%, TCT Thép VN tăng 31,6%, Công ty Dầu thực vật - Hương liệu - Mỹ phẩm tăng 31,5%, TĐ CN Than - Khoáng sản VN tăng 31,4%, TĐ Dầu khí VN tăng 31,2%, TCT Hoá chất VN tăng 28,3%, TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội tăng 23,7%, TCT Giấy VN tăng 21,7%, TCT Thiết bị điện tăng 20,9%, Công ty Nông thổ sản II tăng 20,0%, TĐ Điện lực tăng 9,5%, ... Một số doanh nghiệp đạt thấp so với năm 2007 như: Công ty Điện máy và KT CN giảm 16,3%, Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng V giảm 14,3%, Công ty XNK Thiết bị toàn bộ và KT giảm 11,8%, Công ty XNK DVTM INTIMEX giảm 10,7%, TCT Máy và Thiết bị công nghiệp giảm 7,6%, ... (Chi tiết xem Phụ lục 1h)
Riêng doanh thu sản xuất công nghiệp ước đạt 382.585 tỷ đồng, tăng 26,6% so với năm trước; trong đó một số doanh nghiệp tăng vượt trội gồm: TCT CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (38,3%), Viện Máy và dụng cụ công nghiệp (35,9%), Tập đoàn Dầu khí VN (33,5%), TCT Hoá chất (31,9%), TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội (28,3%), Tập đoàn Điện lực (26,1%), Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản (20,1%), Công ty Dầu thực vật - Hương liệu - Mỹ phẩm (20,3%), ... Chỉ có TCT CP Điện tử và Tin học VN và TCT Thép VN đạt thấp hơn so với năm 2007. (Chi tiết xem Phụ lục 1i)
3.2. Thu nhập của người lao động

Theo thống kê sơ bộ, số cán bộ công nhân viên của Bộ Công Thương có 476.719 người, trong đó khối doanh nghiệp 467.255 người và khối hành chính sự nghiệp 9.464 người. Thu nhập bình quân 3,4 triệu đồng/người/tháng; trong đó: khối sản xuất kinh doanh 3,8 triệu đồng/người/tháng và khối hành chính sự nghiệp 2,9 triệu đồng/người/tháng (Chi tiết xem Phụ lục1k.).
  3.3. Tình hình kiểm tra, giám sát tài chính doanh nghiệp


Năm 2008, thẩm định, đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2007 cho 05 TĐ, TCT, CT thuộc Bộ (TCT Thuốc lá VN, TCT CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội, TCT Xăng dầu, TĐ Điện lực VN, TĐ Dệt May, TCT Máy Động lực và máy nông nghiệp và một số doanh nghiệp thuộc khối Thương mại…). Qua theo dõi có thể đánh giá, hầu hết các doanh nghiệp đã hợp nhất và kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo quy định. Việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp được thực hiện theo đúng trình tự và tiêu chí hiện hành. Tuy nhiên, còn một số doanh nghiệp lập báo cáo tài chính chậm so với quy định; một số doanh nghiệp cổ phần hóa không thực hiện quyết toán công tác cổ phần hóa theo quy định của nhà nước, làm ảnh hưởng tới thời gian và tiến độ báo cáo về công tác tự đánh giá, phân loại doanh nghiệp.

Trong công tác quản lý ngân sách, quản lý tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ, đã thông báo phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2006; Tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2007 của Bộ Công Thương gửi Bộ Tài chính thẩm định; Hoàn thành phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 cho các đơn vị thụ hưởng với tổng số kinh phí phân bổ cho các đơn vị là 724,271 tỷ đồng; Hướng dẫn các đơn vị hành chính, sự nghiệp thực hiện khoá sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2007; Tổ chức thẩm tra thực hiện quyết toán chi ngân sách năm 2007 của 60 đơn vị hành chính sự nghiệp; Thực hiện kiểm tra chứng từ quyết toán năm 2007 của 60 Thương vụ và Chi nhánh, trong đó kiểm tra tại chỗ 08 Thương vụ; Thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị, tài sản của 16 Trường đào tạo thuộc Bộ. 

Qua kiểm tra cho thấy, công tác quản lý tài chính ở hầu hết các đơn vị nhìn chung đã thực hiện theo chế độ nhà nước quy định, các đơn vị đã thực hiện công khai dự toán và tài chính. 
III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 

1. Về sản xuất công nghiệp theo vùng (08 vùng)
- Vùng Đồng bằng sông Hồng chiếm tỷ trọng 26,2% tổng GTSXCN cả nước, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng của các thành phần kinh tế thuộc Vùng là: QDTW chiếm 19,2%, tăng 9,3%; QDĐP chiếm 0,5%, giảm 0,9%; NQD chiếm 34,8%, tăng 20,2%; ĐTNN chiếm 45,5%, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2007. Một số tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng bình quân toàn Vùng là: Vĩnh Phúc tăng 22,4%, Bắc Ninh tăng 31,3%, Hưng Yên tăng 23,5%, Nam Định tăng 23,5, Thái Bình tăng 26,8%, Ninh Bình tăng 47,2%, Hà Nam tăng 25,8%.

- Vùng Đông Bắc chiếm tỷ trọng 6,1% tổng GTSXCN cả nước, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng của các thành phần kinh tế thuộc Vùng là: QDTW chiếm 58,06%, tăng 23,9%; QDĐP chiếm 2,73%, giảm 2,5%; NQD chiếm 26,77%, tăng 26,5%; ĐTNN chiếm 12,44%, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2007. Một số tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao so với bình quân chung của Vùng là: Hà Giang tăng 32,4%; Lào Cai tăng 24,3%; Tuyên Quang tăng 25,6%; Yên Bái tăng 35,2%; Quảng Ninh tăng 25,8%... Tuy nhiên, một số tỉnh chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của Vùng lại có mức tăng thấp hơn bình quân toàn Vùng như: Thái Nguyên tăng 13,5%, Phú Thọ tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2007. 

- Vùng Tây Bắc chiếm tỷ trọng 0,4% tổng GTSXCN cả nước, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng của các thành phần kinh tế thuộc Vùng là: QDTW chiếm 32,2%, tăng 24,1%; QDĐP chiếm 5,1%, tăng 12,2%; NQD chiếm 58,1%, tăng 28,4%; ĐTNN chiếm 4,6%, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2007. Một số tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao so với bình quân chung của Vùng là: Sơn La tăng 24,4%, Hòa Bình tăng 28,8%. 

- Vùng Bắc Trung Bộ chiếm tỷ trọng 3,4% tổng GTSXCN cả nước, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng của các thành phần kinh tế thuộc Vùng là: QDTW chiếm 31,76%, tăng 15,3%; QDĐP chiếm 6,18%, tăng 12,3%; NQD chiếm 41,4%, tăng 21,8%; ĐTNN chiếm 20,65%, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2007. Một số tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao so với bình quân chung của Vùng là: Nghệ An tăng 18,2%, Hà Tĩnh tăng 18,5%, Quảng Bình tăng 21,6%, Quảng Trị tăng 25,1%, Thừa Thiên Huế tăng 17,7%. 
- Vùng duyên hải Nam Trung Bộ chiếm tỷ trọng 4,9% tổng GTSXCN cả nước, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng của các thành phần kinh tế thuộc Vùng là: QDTW chiếm 20,6%, tăng 13,0%; QDĐP chiếm 8,8%, giảm 0,8%; NQD chiếm 53,3%, tăng 24,3%; ĐTNN chiếm 17,3%, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2007. Một số tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao so với bình quân chung của Vùng là: Đà Nẵng tăng 26,7%, Quảng Nam tăng 28,0%, Bình Định tăng 18,6%, Phú Yên tăng 21,6%.

- Vùng Tây Nguyên chiếm tỷ trọng 1,4% tổng GTSXCN cả nước, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng của các thành phần kinh tế thuộc Vùng là: QDTW chiếm 27,2%, tăng 18,9%; QDĐP chiếm 5,7%, tăng 20,2%; NQD chiếm 58,9%, tăng 27,4%; ĐTNN chiếm 8,2%, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2007. Một số tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao so với bình quân chung của Vùng là: Kon Tum tăng 52,9%, Gia Lai tăng 26,9%, Đắc Lắc tăng 23,9%, Đắc Nông tăng 28,3%, Lâm Đồng tăng 21,0%.

- Vùng Đông Nam Bộ chiếm 47,04% tổng GTSXCN cả nước, tăng 16,3% so với năm 2007. Trong đó, tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng của các thành phần kinh tế thuộc Vùng là: QDTW chiếm 16,73%, tăng 8%; QDĐP chiếm 3,55%, tăng 7%; NQD chiếm 29,75%, tăng 20%; ĐTNN chiếm 49,97%, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2007. Một số tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung của Vùng là: Bình Dương tăng 23%; Đồng Nai tăng 21,3%; Bình Thuận tăng 34,2%...; 

- Vùng Tây Nam Bộ chiếm 10,6% tổng GTSXCN cả nước, tăng 20,3% so với năm 2007. Trong đó, tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng của các thành phần kinh tế thuộc Vùng là: QDTW chiếm 14,56%, tăng 27%; QDĐP chiếm 6,93%, tăng 2,0%; NQD chiếm 57,72%, tăng 17%; ĐTNN chiếm 20,78%, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2007. Một số tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung của Vùng là: Long An tăng 30,2%; Đồng Tháp tăng 60,82%; Vĩnh Long tăng 33,12% so với năm 2007. (Chi tiết xem Phụ lục 1l)

2. Về khuyến công

Theo báo cáo, tổng kinh phí khuyến công kế hoạch năm 2008 được duyệt của 63 tỉnh là 110,18 tỷ đồng. Trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 50 tỷ đồng (tăng 2,5 lần so với năm 2007); kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ là 60,16 tỷ đồng (tăng 9,2 % so với năm 2007). Kết quả thực hiện năm 2008 cụ thể như sau:

Khuyến công quốc gia


Theo kế hoạch ngân sách năm 2008, nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động khuyến công quốc gia (sau khi trừ số tiêt kiệm) là 46,520 tỷ đồng được phân bổ trên 57 địa bàn tỉnh, thành phố trên cả nước theo ba Quyết định 2548/QĐ-BCT ngày 29/12/2007, Quyết định 2555/QĐ-BCT ngày 29/4/2008 và Quyết định 5013/QĐ-BCT ngày 12/9/2008, tương ứng với 328 đề án. Số kinh phí ước thực hiện năm 2008 là 44,173 tỷ đồng, đạt 95,3 % tổng kinh phí đã giao. 

Hoạt động khuyến công quốc gia đã: (i) đào tạo nghề và truyền nghề cho 31.381 lao động (bằng 91,69 % tổng số lao động đào tạo được trong 3 năm 2005-2007, tăng 91,8% so với năm 2007), đào tạo nâng cao tay nghề cho 1.785 lao động (tăng 5,38 lần so với năm 2007); (ii) đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho 400 học viên (tăng 33,33% so với năm 2007), đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho 2.800 học viên; (ii) hỗ trợ xây dựng 86 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới (tăng 16,21% so với năm 2007), tổng kinh phí hỗ trợ là 8.095 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 17,4% tổng kinh phí, tăng 43 % so với năm 2007), thu hút 77.712  triệu đồng từ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư để tham gia các dự án: (iii) hỗ trợ đăng ký thương hiệu cho 2 sản phẩm truyền thống (mây tre đan, lụa Vạn Phúc của Hà Nội), hỗ trợ tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc lần thứ hai tại Hải Phòng, khu vực miền Trung và Tây Nguyên tại Đà Nẵng, với quy mô 584 gian hàng; (iv) hỗ trợ 05 đề án lập quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp tại 5 tỉnh (Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, thành lập được 5 hiệp hội ngành nghề, cụm liên kết doanh nghiệp dệt len, lụa của tỉnh Hà Nội (Hà Tây cũ)...

Khuyến công địa phương

Theo báo cáo của các địa phương, năm 2008 có 59/63 tỉnh, thành phố đã bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức hoạt động khuyến công (tăng 7,2 % so với năm 2007), tổng số kinh phí khuyến công địa phương kế hoạch 2008 là 60,16 tỷ đồng (tăng 9,2% so với năm 2007), ước thực hiện 52,64 tỷ đồng đạt 87,5 % so với kế hoạch (năm 2007 thực hiện 88,3 % kế hoạch, năm 2006 thực hiện 85,12% kế hoạch). Một số tỉnh có kinh phí khuyến công địa phương lớn như Lâm Đồng (4,5 tỷ đồng), Hà Nội (6,623 tỷ đồng), Nghệ An (4 tỷ đồng), Quảng Nam (3,53 tỷ đồng), Thái Bình ( 3 tỷ đồng), Nam Định (2,750 tỷ đồng), ĐăkLăk (1,747 tỷ đồng).

Hoạt động khuyến công địa phương đã: (i) đào tạo nghề và truyền nghề cho 27.623 lao động nông thôn, đáp ứng nhu cầu lao động của các cơ sở sản xuất, với tổng kinh phí hỗ trợ 25.761 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 43,17% tổng kinh phí); (ii) đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho 2.950 học viên, đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho 200 học viên; tổ chức 10 đoàn tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm khuyến công, sản xuất kinh doanh trong nước, tổ chức 20 hội thảo giới thiệu kinh nghiệm quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh liên quan đến sản xuất công nghiệp nông thôn trong cả nước….Tổng kinh phí hỗ trợ là 3.820 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 6,35% trong tổng kinh phí); (iii) hỗ trợ xây dựng 102 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới với tổng kinh mức kinh phí hỗ trợ là 9.100 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 15% tổng kinh phí); hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc cho khoảng 135 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn với kinh phí hỗ trợ là 3.120 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 5,2 % tổng kinh phí); (iv) hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển lãm; hỗ trợ xây dựng đăng ký thương hiệu; tổ chức hội chợ, triểm lãm cấp tỉnh,…; tổng kinh phí hỗ trợ là 2.130 triệu đồng (chiếm 3,5% tổng kinh phí); (v) hỗ trợ 3.256 triệu đồng (chiếm 5.45% tổng kinh phí) cho các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền về công nghiệp nông thôn, công tác khuyến công, xây dựng website, xuất bản ấn phẩm khuyến công hoặc công thương, xây dựng các chương trình truyền thanh, truyền hình của địa phương; (vi) hỗ trợ kinh phí để lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, thành lập các hiệp hội, hội nghề …; tổng kinh phí hỗ trợ là 6.310 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 10,57 % tổng kinh phí); (vii) ngoài ra khuyến công địa phương hỗ trợ kinh phí cho một số hoạt động khác cụ thể như xét công nhận thợ giỏi, người có công truyền nghề, nhân cấy nghề, trang bị cơ sở vật chất cho các Trung tâm Khuyến công… tổng mức kinh phí hỗ trợ là 6.443  triệu đồng (chiếm tỷ trọng 10,8% tổng kinh phí).
IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ 

1. Đầu tư trong nước

Năm 2008 là một năm khó khăn cho hoạt động đầu tư bởi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Những tháng đầu năm, do giá vật tư tăng cao làm cho chi phí đầu tư các dự án tăng cao, vượt tổng mức đâu tư. Chính phủ đã cho phép điều chỉnh dự toán từng hạng mục, tổng dự toán, điều chỉnh tổng mức đầu tư. Đồng thời, theo tinh thần Quyết định số 390/QĐ- TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ nhiều công trình sau khi được rà soát, sắp xếp lại đã được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên do phải ngừng một thời gian và cùng nhiều vướng mắc khác trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác tư vấn (khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán...) tiến hành chậm, chất lượng tư vấn chưa cao; kế hoạch cấp vốn của các ngân hàng không phù hợp với tiến độ giải ngân của các dự án...nên khối lượng thi công, giá trị thực hiện và giá trị giải ngân vốn của năm 2008 vẫn đạt thấp hơn so với yêu cầu. Bên cạnh một số hạng mục công trình hoặc dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, còn nhiều dự án phải giãn tiến độ. 
Mặt khác, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của các công trình gặp nhiều vướng mắc; công tác tư vấn (khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán...) tiến hành chậm, chất lượng tư vấn chưa cao; kế hoạch cấp vốn của các ngân hàng không phù hợp với tiến độ giải ngân của các dự án. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Công Thương, các TĐ, TCT, CT thuộc Bộ đã tích cực phấn đấu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, dự án nhóm A để sớm đưa vào hoạt động, góp phần đẩy mạnh sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ước thực hiện vốn đầu tư xây dựng năm 2008 của các TĐ, TCT, CT và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khoảng 137,3 nghìn tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch năm, tăng 43% so với năm 2007 về giá trị tuyệt đối vốn đầu tư. Trong đó, các TĐ, TCT 91 thực hiện 129,2 nghìn tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch, tăng 40,9% so với năm 2007; các TCT 90, CT thực hiện 7,9 nghìn tỷ, đạt 83% kế hoạch năm, tăng 21% so với năm 2007; khối hành chính sự nghiệp thực hiện 224 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch, tăng 117,3% so với năm 2007 (Chi tiết xem phụ lục 2a).

Tiến độ cụ thể của các dự án lớn (Chi tiết xem Phụ lục 2b).
2. Đầu tư nước ngoài

Do môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, công tác xúc tiến đầu tư có hiệu quả, công tác cải cách hành chính có những tiến bộ nên kết quả thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài năm 2008 thu được kết quả vượt trội. Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 11 tháng, số vốn đăng ký đạt trên 59,017 tỷ USD, tăng 175,6% so với năm 2007 (21,34 tỷ USD). Trong đó, vốn cấp mới trên 57,9 tỷ USD, vốn tăng thêm 1,1 tỷ USD. Tính đến ngày 20/11, trong tổng số 1.059 dự án được cấp phép có 440 dự án vào ngành công nghiệp (bằng 42%)  với tổng vốn đăng ký 32,16 tỷ USD (bằng 55,0% tổng vốn đăng ký cả nước).
Trong số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, 11 tháng đã có 11 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư vốn trên 1 tỷ USD, Hàn Quốc đứng đầu với 262 dự án, vốn đăng ký 1,53 tỷ USD; Đài Loan đứng thứ 2 với 127 dự án, vốn đăng ký 8,62 tỷ USD; Nhật Bản đứng thứ 3 với 95 dự án, vốn đăng ký 7,27 tỷ USD. Tính theo quy mô vốn, Malaysia đứng đầu với vốn đăng ký đạt 14,94 tỷ USD (49 dự án).

Số dự án trên được cấp phép tại 43 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó tỉnh Ninh Thuận đứng đầu với tổng vốn đăng ký 9,79 tỷ USD, chiếm 16,6% tổng số vốn đăng ký cả nước (dự án liên doanh sản xuất thép giữa Tập đoàn Lion Malaysia và Vinashin với tổng vốn đăng ký 9,79 tỷ USD); tiếp theo là Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ hai 9,3 tỷ USD, chiếm 15,8%; Thành phố Hồ Chí Minh 8,3 tỷ USD, chiếm 14,1%; Hà Tĩnh 7,9 tỷ USD, chiếm 13,4%; Thanh Hoá 6,02 tỷ USD, chiếm 10,2%; Phú Yên 4,3 tỷ USD, chiếm 7,3%; Hà Nội 2,8 tỷ USD, chiếm 4,9%.

3. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư

3.1. Rà soát dự án đầu tư phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát

Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chỉ tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách, vốn tín dụng nhà nước và các nguồn vốn khác; giãn tiến độ các dự án chưa cấp thiết; tạm đình hoãn, cắt giảm vốn đầu tư những dự án chưa đủ điều kiện thực hiện hiệu quả với tổng số vốn trên 8 nghìn tỷ đồng. Kết quả như sau:
- Đối với các dự án sử dụng nguồn ngân sách: đã đình hoãn khởi công 01 dự án, ngừng triển khai 01 và giãn tiến độ 05 dự án, với tổng số vốn điều chỉnh trên 20,8 tỷ đồng (chiếm 8,74% tổng số vốn giao theo kế hoạch). Các dự án hoãn khởi công, ngừng triển khai và giãn tiến độ chủ yếu do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chưa hoàn tất thủ tục đầu tư như: điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh thiết kế, tổng dự toán.  

- Đối với khối các doanh nghiệp: Một số Tập đoàn, Tổng Công ty đã rà soát, cắt giảm vốn đầu tư so với kế hoạch khá lớn, như: TĐ Công nghiệp Than - Khoáng sản VN giảm 1,16 nghìn tỷ; TCT Hoá chất VN giảm 1,18 nghìn tỷ đồng; TĐ Dầu khí VN giãn tiến độ, đình hoãn 113 dự án với tổng số vốn đầu tư giảm khoảng 6 nghìn tỷ đồng.

Các chủ đầu tư cũng đã chủ động rà soát và đề ra biện pháp giám sát, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đồng thời, tăng cường năng lực quản lý dự án để đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục đầu tư và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát. 
3.2. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư

Đã thực hiện công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008 tại 04 đơn vị (TĐ Dầu khí VN, TCT Máy và Thiết bị Công nghiệp, TCT Xăng Dầu VN, TCT CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn) và 14 dự án đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ (Dự án Mở rộng Nhà máy Sợi Vinh của TCT Dệt May Hà Nội - TĐ Dệt may VN; Dự án Khai thác giai đoạn 2 Mỏ than Mông Dương của CT Than Mông Dương - TĐ Công nghiệp Than - Khoáng sản VN; Dự án Mở rộng sức chứa cụm kho cảng đầu mối của CT Xăng Dầu B12 và Dự án Mở rộng sức chứa kho xăng Nhà Bè của CT Xăng Dầu khu vực II - TCT Xăng Dầu VN; Dự án nâng cao năng lực sản xuất CT Cơ khí Duyên Hải - TCT Máy và Thiết bị công nghiệp; Dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP Đình Vũ, Hải Phòng - TCT Hoá chất VN; Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn - TĐ Điện lực VN; Dự án Phát triển khai thác dầu khí Mỏ Đại Hùng - TĐ Dầu khí VN; Dự án Xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn Củ Chi và Dự án đầu tư xây dựng Tổng kho Bia Sài Gòn Củ Chi - TCT CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn; Dự án Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và trục in của CT CP Nhựa VN; Dự án Trung tâm xử lý nước thải cho các nhà máy Dệt Nhuộm hoàn tất; Dự án di dời, bổ sung thiết bị tách phân đoạn dầu cọ của CT Dầu thực vật - Hương liệu - Mỹ phẩm VN; Dự án Xây dựng Nhà máy Bia Hà Nội Vĩnh Phúc của TCT CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội). Ngoài ra, đã kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án quan trọng Quốc gia, dự án trọng điểm của ngành về nguồn điện, dầu khí, khai thác khoáng sản, hoá chất, xi măng,... để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

 Qua giám sát, đánh giá cho thấy, chủ trương, trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt dự án được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định Nhà nước và đúng thẩm quyền; các dự án triển khai đều bám sát mục tiêu đầu tư; một số dự án đầu tư chiều sâu đã phát huy hiệu quả, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.  

Tuy nhiên, còn một số tồn tại chủ yếu sau:

- Năng lực các đơn vị tư vấn trong nước còn hạn chế nên việc lập thiết kế, tổng dự toán chưa đạt yêu cầu, chưa đáp ứng chất lượng và tiến độ, nhất là với những dự án có điều kiện địa chất, kỹ thuật công nghệ phức tạp; chưa xây dựng được định mức và đơn giá đối với một số công tác có tính đặc thù nên phải điều chỉnh, bổ sung nhiều làm ảnh hưởng tới tiến độ dự án. 

- Các đơn vị thực hiện tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn của Chính phủ. Tuy nhiên, một số dự án thuộc TĐ, TCT 91 còn có biểu hiện khép kín trong quá trình thực hiện đầu tư, chưa đáp ứng yêu cầu cạnh tranh; một số hồ sơ mời thầu, chất lượng và tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu còn thấp; thi công hạng mục công trình chưa có kế hoạch được duyệt; kế hoạch đấu thầu chưa đầy đủ nội dung theo quy định (không có giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu chưa phù hợp).

- Tiến độ thực hiện nhiều dự án chậm so với quyết định đầu tư; chất lượng công tác tư vấn thiết kế còn yếu, năng lực quản lý của chủ đầu tư còn  hạn chế; việc tính toán, thẩm định, phê duyệt bù giá kéo dài, công tác giải ngân bị chậm do biến động về giá nguyên vật liệu.

- Công tác tự giám sát, đánh giá của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án theo quy định của Nhà nước chưa thực hiện thường xuyên; báo cáo giám sát đầu tư của nhiều đơn vị còn thiếu biểu mẫu tổng hợp, thiếu số liệu, không có phân tích đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp,... 

V. HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Mặc dù tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp nhưng hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế vẫn đạt kết quả tích cực. Về đa phương, tiếp tục thực thi cam kết WTO và tham gia các hoạt động của WTO. Về khu vực, cùng các nước ASEAN đã hoàn thành Hiệp định hàng hóa ASEAN (ATIGA) để thay cho Hiệp định CEPT - AFTA trước đây; triển khai thực thi các hiệp định FTA đã ký, bao gồm cả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Nhật Bản. Bên cạnh việc đàm phán mở cửa thị trường, chúng ta đã vận động thành công các nước Úc, New Zealand và Ấn Độ công nhận ta là nền kinh tế thị trường. Tổ chức thành công Diễn đàn ASEM về chính sách an ninh năng lượng tại Hà Nội; tham gia Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng, Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN lần thứ 26. Về song phương, đã hoàn tất và ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản vào ngày 25-12-2008 sau gần 2 năm đàm phán. Ngoài ra, trong năm 2008, đã tiến hành các kỳ họp của Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và các nước như Nga, Lào, Campuchia, Venezuela,…Ký kết hợp tác về dầu khí, công nghiệp và khoáng sản với Nga, CHDCND Triều Tiên, Vê-nê-xu-ê-la… (Chi tiết xem Phụ lục 3). 
VI. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đã và đang đi vào nề nếp. Ngoài những nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ đã chủ động đề xuất và thực hiện một số nhiệm vụ khác để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong tình hình kinh tế phức tạp hiện nay, góp phần ổn định và thúc đẩy sản xuất toàn ngành phát triển. Đồng thời đây là năm đầu hệ thống các Sở Công Thương được thành lập và đi vào hoạt động. Tuy vậy có thể nói hầu hết các Sở Công Thương dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo các địa phương đã mau chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động, góp phần đáng kể vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch kinh tế xã hội của các địa phương năm 2008. (Chi tiết xem Phụ lục 3)
VII. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT

1. Những mặt được
Trong bối cảnh giá cả và lạm phát tăng cao những tháng đầu năm 2008 do tác động của khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới có thể nói nền kinh tế nước ta đã trải qua nhiều thử thách và tiếp tục giành được những kết quả đáng khích lệ, trong đó có sự đóng góp của ngành Công Thương
- Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng qua từng tháng, tuy chưa ổn định
: Đạt được kết quả này chủ yếu do các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong toàn ngành đã thể hiện tính năng động và thích ứng cao trong điều kiện hội nhập, chú trọng nhiều hơn các mặt hoạt động thị trường, khoa học công nghệ, tổ chức quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài... Tăng cường mối liên kết và hợp tác giữa các doanh nghiệp ngày càng được coi trọng đã nâng cao sức cạnh tranh của từng doanh nghiệp và của toàn ngành.

- Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao so với kế hoạch và so với nhiều năm gần đây, mức nhập siêu có xu hướng giảm dần
: Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tiếp tục tăng cao và đều khắp trên các mặt hàng, các thị trường, điều đó đã phản ánh phần nào năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới từng bước được nâng lên; qui mô và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu được duy trì ở mức cao; các mặt hàng xuất khẩu truyền thống vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng cao, nhiều mặt hàng mới xuất hiện; cơ cấu hàng hoá xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng hàng chế biến, chế tạo, giảm tỷ trọng xuất khẩu thô.
- Cân đối cung cầu những mặt hàng trọng yếu tiếp tục được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của nhân dân. Các doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về ổn định giá bán của các mặt hàng này.
- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ vẫn đạt mức tăng cao thể hiện mức cung hàng hóa và dịch vụ cũng như sức tiêu dùng của thị trường vẫn tăng. 

- Năng lực sản xuất mới ở một số ngành đã được huy động như điện, phân bón; một số công trình được khởi công mới hoặc tới giai đoạn hoàn thành đưa vào hoạt động đầu năm 2009 như nhà máy lọc dầu Dung Quất. 

- Công tác quản lý thị trường đã được tăng cường, kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật.

- Công tác hội nhập kinh tế quốc tế đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo môi trường pháp lý và thị trường mới cho các doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động.
2. Những hạn chế

- Tăng trưởng giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp thấp so với nhiều năm gần đây: Giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị gia tăng đều thấp hơn cùng kỳ năm 2007 (ước 14,6% và ước 8,14%), nếu tính cả khu vực công nghiệp và xây dựng thì giá trị gia tăng chỉ khoảng 6,33% so với năm 2007 là 17,1% và 10,6%. Lý do đạt thấp do sản lượng khai thác dầu thô và than đá giảm do chính sách hạn chế xuất khẩu tài nguyên vì an ninh năng lượng; nhiều sản phẩm tiêu thụ giảm do nhu cầu giảm gây tồn kho lớn như phân bón, sắt thép, giấy...Chi phí trung gian trong sản xuất còn lớn, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tác còn thấp, tỷ trọng gia công còn cao, mặt khác có nguyên nhân là giá nguyên vật liệu tăng cao, chi phí đầu vào lớn.  

- Tăng trưởng xuất khẩu giảm dần vào những tháng cuối năm, dẫn đến nhập siêu tuy đã giảm dần nhưng giá trị vẫn còn lớn, cần tiếp tục có những giải pháp tích cực, kiên quyết để thực hiện trong thời gian tới. Theo dự báo ban đầu chúng ta có thể xuất khẩu đạt mức 64 tỷ USD, nhưng sang quí IV,đặc biệt là tháng 11 và 12, giá nhiều mặt hàng giảm thấp, nhất là dầu thô, than đá...nên kim ngạch những tháng cuối năm giảm dần. Xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực gặp khó khăn do những rào cản thương mại, nhất là vào thị trường Mỹ và EU; xuất khẩu chủ yếu dựa vào khai thác lợi thế so sánh sẵn có mà chưa khai thác được lợi thế cạnh tranh thông qua việc xây dựng các ngành công nghiệp có mối liên kết chặt chẽ với nhau để hình thành chuỗi giá trị gia tăng xuất khẩu lớn ; chưa tận dụng triệt để lợi ích từ việc gia nhập WTO, các hiệp định thương mại song phương và khu vực đã ký kết giữa Việt Nam và các đối tác để khai thác hết tiềm năng của các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc..
- Kiểm soát thị trường trong nước có thời điểm còn chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện các yếu tố tiêu cực tiềm ẩn để có biện pháp phòng ngừa trước. Hệ thống phân phối hàng hóa, nhất là những mặt hàng thiết yếu bộc lộ nhiều yếu kém cần sớm được xây dựng và kiện toàn.

- Hoạt động dự báo, cảnh báo các tác động và nguy cơ của những yếu tố bên ngoài vào hoạt động của doanh nghiệp còn chưa kịp thời.

- Công tác đầu tư xây dựng bị ngừng trệ kéo dài, tình hình triển khai các hoạt động điều chỉnh dự toán, sắp xếp lại đầu tư tiến hành còn chậm, chưa mang lại hiệu quả mong muốn.

Nguyên nhân của hạn chế

Những hạn chế nêu trên có những nguyên nhân chủ yếu sau :

- Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ của Mỹ, một số nước lớn và sau đó là hầu như toàn cầu tới các cân đối vĩ mô của nước ta; nền kinh tế nước ta phát triển chưa bền vững nên dễ bị tổn thương bởi các tác động này;

- Công tác phân tích, dự báo tình hình biến động của thị trường hàng hóa, dịch vụ, giá cả để có biện pháp đối phó thích ứng còn yếu và chưa được quan tâm đúng mức.

- Nhu cầu vốn đầu tư phát triển lớn nhưng chưa có biện pháp huy động các nguồn trong xã hội, do vậy trong điều kiện giá cả tăng cao, lạm phát xảy ra, buộc phải áp dụng biện pháp cắt giảm một số dự án; năng lực sản xuất mới tăng thêm không nhiều cũng sẽ là khó khăn cho phát triển trong năm 2009 .

- Tình trạng thiếu vốn kinh doanh của các doanh nghiệp là phổ biến, trong khi một thời gian dài việc vay vốn ngân hàng rất khó khăn, lãi suất cao làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giảm thấp. 

- Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện còn một số bất cập.

3. Bài học kinh nghiệm

- Việc chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, kết hợp với tinh thần quyết tâm phấn đấu cao của toàn ngành, mạnh dạn đề xuất và thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để tháo gỡ từng vấn đề vướng mắc của cơ chế, chính sách, những khó khăn cụ thể của doanh nghiệp.

- Cần quan tâm và đẩy mạnh công tác phân tích, dự báo tình hình để có biện pháp đối phó thích ứng. Chú trọng là công tác thống kê số liệu và chế độ báo cáo để cung cấp kịp thời số liệu cho công tác điều hành.

- Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường phối hợp, điều hành quyết liệt, đề ra các giải pháp linh hoạt.   

- Thực hiện đồng bộ công tác thông tin tuyên truyền để doanh nghiệp và nhân dân đồng thuận trong nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

- Về dài hạn cần có chiến lược và quy hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế để đảm bảo phát triển bền vững.
� Mức tăng từng tháng so với tháng cùng kỳ từ tháng 1 đến tháng 11 lần lượt là 18,2%; 16,1%; 16,4%; 16,8%; 16,3%; 17,1%; 16,1%;17,1%; 15,9%; 15,4%; 15,0%.


� Tỷ lệ nhập siêu từ tháng 1 đến tháng 11 lần lượt là : 46,6%; 63%; 71,7%; 63,1%, 33,3%, 23,6%; 18,8%; 14,8%; 9,43%; 13,7%; 10,4%.
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